
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 18, ngõ 285 Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

16/01/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ WINSILK

0110604413

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý

4610

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn bột giặt và hóa mỹ phẩm

4649

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; - Bán buôn phân bón và sản 
phẩm nông hóa; - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán 
buôn cao su; - Bán buôn sợi dệt...; - Bán buôn bột giấy, bao bì 
từ giấy và bao bì từ plastic - Bán buôn phế liệu, phế thải kim 
loại/phi kim loại, nguyên liệu để tái sinh bao gồm thu mua, sắp 
xếp, phân loại, làm sạch những hàng hóa đã qua sử dụng để lấy 
ra những phụ tùng có thể sử dụng lại (ví dụ: tháo dỡ ô tô, máy 
tính, ti vi cũ...), đóng gói, lưu kho và phân phối nhưng không 
thực hiện hoạt động nào làm biến đổi hàng hóa. Những hàng 
hóa được mua bán là những loại còn có giá trị.

4669

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

6. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

7. Sản xuất rượu vang 1102

8. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

9. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ WINSILK
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: WINSILK INTERNATIONAL JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02439958777 
Email:

Fax:
Website:
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10. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

11. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

12. In ấn 1811

13. Dịch vụ liên quan đến in 1812

14. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023(Chính)

15. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự 
nhiên ; - Sản xuất chất giống nhựa ; - Sản xuất nước hương 
liệu nguyên chất chưng cất ; - Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có 
mùi thơm dùng cho sản xuất nước hoa hoặc thực phẩm ; - Sản 
xuất các sản phẩm hoá chất khác như: + Dầu mỡ, + Dầu hoặc 
mỡ được pha chế bằng quá trình hoá học, + Bột và bột nhão sử 
dụng trong hàn, + Sản xuất các bon hoạt tính, chất phụ gia cho 
dầu nhờn, chất xúc tác cho cao su tổng hợp, chất xúc tác và sản 
phẩm hoá chất khác sử dụng trong công nghiệp,

2029

16. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: - Sản xuất bao bì từ plastic: Sản xuất đồ nhựa dùng để 
gói hàng như: Túi, bao tải, hộp, thùng, hòm, bình lớn, chai lọ 
bằng nhựa. - Sản xuất sản phẩm khác từ plastic: Chế biến chất 
dẻo mới hoặc nhựa đã dùng thành các sản phẩm trung gian 
hoặc sản phẩm cuối cùng sử dụng các hoạt động như khuôn 
nén; đẩy nén, thổi nén, phun nén và cắt. Đối với tất cả các quá 
trình trên, quá trình sản xuất là quá trình tạo ra nhiều loại sản 
phẩm. Cụ thể: + Sản xuất các sản phẩm plastic bán chế biến 
như: Đĩa, tấm, khối, mảnh nhựa (bất kể tự dính hay không); + 
Sản xuất các sản phẩm nhựa hoàn thiện như: Ống, vòi nhựa, 
thiết bị lắp đặt bằng nhựa; + Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng 
như: Cửa nhựa, cửa sổ, khung, mành, rèm, ván chân tường, bể 
hồ chứa nhân tạo, sàn tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc 
dạng tấm, đồ thiết bị vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi 
tắm, chậu tắm, chậu rửa mặt. + Sản xuất bàn, đồ bếp và đồ nhà 
vệ sinh bằng nhựa; + Sản xuất tấm hoặc bản bóng kính; + Sản 
xuất tấm phủ sàn bằng nhựa cứng hoặc linoleum; + Sản xuất 
đá nhân tạo; + Sản xuất băng keo; + Sản xuất sản phẩm nhựa 
chuyển hoá như: Mũ lưỡi trai, thiết bị ngăn cách, bộ phận của 
thiết bị chiếu sáng, thiết bị văn phòng hoặc giáo dục, quần áo 
bằng nhựa (nếu chúng được gắn với nhau, không phải là khâu), 
thiết bị đồ gia dụng, tượng, băng chuyền, giấy dán tường bằng 
nhựa, đế giày, tẩu xì gà, lược, lô cuốn tóc, và các đồ khác.

2220

17. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

18. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

19. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác 4929

20. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN THỊ 
NHƯ TRANG

Số 36, ngách 
12/101 Chính 
Kinh, Phường 
Nhân Chính, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 50.000.000 1,000

013332620

21. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;

4932

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

23. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: - Khách sạn (Không bao gồm kinh doanh quán bar, 
phòng hát Karaoke, vũ trường)

5510

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5610

25. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

26. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ bột giặt và hóa mỹ phẩm

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGỤY PHAN 
CHUNG

CHCC số 802 
B11B, KĐT Nam 
Trung Yên, 
Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

485.000 4.850.000.000 97,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 485.000 4.850.000.000 97,000

0240810046
24

3 PHẠM THỊ 
TUYẾT 

CHCC số 802 
B11B, KĐT Nam 
Trung Yên, 
Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 2,000

0241830063
26

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024081004624
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: CHCC số 802 B11B, KĐT Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: CHCC số 802 B11B, KĐT Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGỤY PHAN CHUNG Nam

10/08/1981 Kinh Việt Nam

01/12/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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